CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN LUẬT CẠNH TRANH 
NĂM 2018 
Miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm 

Tình huống 1: Bà Anh và bà Hà vừa mới thành lập doanh nghiệp chuyên thu mua, kinh doanh các loại hạt điều tại tỉnh Y. Tuy nhiên, để phát triển kinh doanh doanh nghiệp Bà Anh và bà Hà muốn thỏa thuận với các doanh nghiệp tiềm năng đã có thị phần trên thị trường. Bà Anh và bà Hà muốn biết rõ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm trong trường hợp nào được miễn trừ?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 14 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định:

1. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 bị cấm theo quy định tại Điều 12 của Luật Cạnh tranh được miễn trừ có thời hạn nếu có lợi cho người tiêu dùng và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

b) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế;

c) Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm;

d) Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá.

2. Thỏa thuận lao động, thỏa thuận hợp tác trong các ngành, lĩnh vực đặc thù được thực hiện theo quy định của luật khác thì thực hiện theo quy định của luật đó.
Như vậy, khi đáp ứng một trong các điều kiện trên thỏa thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ.

Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 
Tình huống 2: Doanh nghiệp M và doanh nghiệp Z cùng sản xuất, kinh doanh gốm sứ (bát, ấm chén, bình hoa…). Lãnh đạo 2 doanh nghiệp này đã cùng thỏa thuận, thống nhất với nhau về giá bán ra của một số sản phẩm mà hai doanh nghiệp cùng cung cấp ra thị trường. Đề nghị cho biết, theo Luật Cạnh tranh năm 2018, hành vi thỏa thuận nêu trên có được coi là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không?

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh quy định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là hành vi thỏa thuận giữa các bên dưới mọi hình thức gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh. 
Điều 11 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định 11 nhóm hành vi được coi là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, bao gồm: 

1. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; 

2. Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

3. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

4. Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

5. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; 

6. Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận; 

7. Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; 

8. Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

9. Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận; 

10. Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận; 

11. Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.
Căn cứ vào Khoản 1 Điều 11 Luật Cạnh tranh năm 2018, hành vi thống nhất giá bán ra của một số sản phẩm mà hai doanh nghiệp M và Z cùng kinh doanh là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.
 Doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

 Tình huống 3: Có ý kiến cho rằng: Doanh nghiệp A kinh doanh mặt hàng sữa bột có thị phần chiếm 25% trên thị trường liên quan thì không thể được xác định là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường? Theo Luật Cạnh tranh năm 2018, nhận định này đúng hay sai? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 24 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định:

1. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 của Luật Cạnh tranh hoặc có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan.

2. Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 của Luật Cạnh tranh hoặc có tổng thị phần thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;

b) Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan;

c) Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan;

d) Năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.

3. Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường quy định tại khoản 2 nêu trên không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan.

Nhận định trên là sai bởi theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Cạnh tranh năm 2018 thì theo đó ngoài việc doanh nghiệp có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan được xác định là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thì nếu doanh nghiệp đó có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 của Luật Cạnh tranh thì cũng được coi là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. Do đó, thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan không phải là yếu tố duy nhất để xác định doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.

Doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường 
Tình huống 4: Công ty H chuyên sản xuất nước giải khát có gas, có thị phần 20% trên thị trường liên quan. Công ty H ký hợp đồng với công ty K cũng là công ty chuyên sản xuất nước giải khát có gas, có thị phần chiếm 30% trên thị trường liên quan. Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong đó có 1 điều khoản như sau: Các sản phẩm nước uống đóng chai loại 330ml do 2 công ty này sản xuất có giá tối thiểu là 3000 đ/chai, với giá bán này 2 công ty sẽ có lãi 40%. Hành vi nêu trên của 02 công ty có phải là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018 không? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 2 Điều 24 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định: Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 của Luật này hoặc có tổng thị phần thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;
b) Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan;
c) Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan;
d) Năm doanh nghiệp trở lên có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Cạnh tranh năm 2018, công ty H và công ty K có tổng thị phần là 50% trên thị trường liên quan nên công ty Hvà K được coi là nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. Hợp đồng hợp tác kinh doanh của 2 công ty có điều khoản về các sản phẩm nước uống đóng chai loại 330ml do 2 công ty này sản xuất có giá tối thiểu là 3000 đồng/chai, với giá bán này 2 công ty sẽ có lãi khổng 40%. Do đó, hành vi này không vi phạm khoản 1 Điều 27 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định về các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm. Tuy nhiên, hành vi này của 02 công ty là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Cạnh tranh vì đã “Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp”.

Doanh nghiệp có vị trí độc quyền
Tình huống 5: Công ty A là Công ty duy nhất có quyền cung cấp xăng máy bay trên các sân bay của Việt Nam. Do giá xăng dầu quốc tế tăng, Công ty A yêu cầu hãng hàng không B chấp nhận tăng giá bán so với giá trong hợp đồng đã ký trước đó. Hãng hàng không B không đồng ý với lý do Công ty A không áp dụng giá đó cho hãng hàng không C. Sau đó công ty A đột ngột ngừng cấp xăng cho hãng hàng không B khiến toàn bộ các chuyến bay của hãng hàng không B không thực hiện được. Hành vi của Công ty A có vi phạm Luật cạnh tranh không? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 25 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định Doanh nghiệp có vị trí độc quyền: Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan.
Theo quy định này, Công ty A là doanh nghiệp có vị trí độc quyền. Đối với hành vi của Công ty A khi không áp dụng mức giá chung giữa hãng hàng không B và hãng hàng không C: Đây là hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh năm 2018, cụ thể quy định tại điểm d khoản 1 Điều 27: “Áp dụng điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác”. Đối với hành vi Công ty A đột ngột ngừng cấp xăng cho hãng hàng không B khiến toàn bộ các chuyến bay của hãng hàng không B không thực hiện được: Đây cũng là hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh năm 2018, cụ thể quy định tại điểm c khoản 2 Điều 27: “Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng”.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
Tình huống 6: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là gì? Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định như thế nào về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định, hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác. 

Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm, cụ thể: 

Thứ nhất, xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây: 

- Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó; 

- Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó. 
Thứ hai, ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó. 

Thứ ba, cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. 

Thứ tư, gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó. 

Thứ năm, lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây: 

- Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác; 

- So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung. 

Thứ sáu, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó. 

Thứ bảy, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật khác.

Hình thức tập trung kinh tế 
Tình huống 7: Anh Hậu đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh. Trong quá trình tìm hiểu và qua các phương tiện thông tin truyền thông anh được biết Quốc hội đã thông qua Luật Cạnh tranh mới quy định về lĩnh vực này. Anh muốn hỏi, theo quy định mới thì các hình thức tập trung kinh tế được quy định như thế nào? Có mấy hình thức tập trung kinh tế? Trường hợp tập trung kinh tế bị cấm được quy định cụ thể ra sao? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 29 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định về các hình thức tập trung kinh tế, bao gồm: 

Thứ nhất, sáp nhập doanh nghiệp: Là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

Thứ hai, hợp nhất doanh nghiệp: Là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất. 

Thứ ba, mua lại doanh nghiệp: Là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại. 

Thứ tư, liên doanh giữa các doanh nghiệp: Là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới. 

Thứ năm, các hình thức tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 30 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định tập trung kinh tế bị cấm: Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm 
Tình huống 8: Để lấy cắp công thức sản xuất đồ ăn dành cho động vật của công ty K, công ty H đã cử chị C sang công ty K xin vào làm công nhân để đánh cắp thông tin. Sau một thời gian làm việc, chị K đã lấy được thông tin cho công ty H. Công ty H đã sử dụng thông tin để sản xuất sản phẩm trong chiến lược kinh doanh mới. Hành vi nêu trên của công ty H có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo Luật Cạnh tranh năm 2018 không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 1 Điều 45 Luật Cạnh tranh quy định cấm xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây: Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó; Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

Công ty H đã có hành vi cho chị C tiếp cận, thu thập bí mật kinh doanh của công ty K mà công ty K không hề biết. Như vậy, hành vi của công ty H đã thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo Luật Cạnh tranh.
Cấm việc lôi kéo khách hàng bất chính 
Tình huống 9: Công ty X là công ty chuyên sản xuất nệm cao su tự nhiên đã đăng quảng cáo trên 3 tờ báo lớn với nội dung như sau: “Đối với nệm lò xo, do tính chất không ưu việt của nguyên liệu sản xuất nên chất lượng nệm sẽ giảm dần theo thời gian. Nếu độ đàn hồi của lò xo cao, lò xo dễ bị gãy, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Đối với nệm nhựa tổng hợp poly-urethane (nệm mút xốp nhẹ) tính dẻo ưu việt nên không có độ đàn hồi, mau bị xẹp. Chính vì những lý do đó mà công ty X hoàn toàn không sản xuất nệm lò xo cũng như nệm nhựa poly-urethane. Tất cả các sản phẩm của công ty X đều được làm từ 100% cao su thiên nhiên, có độ bền cao và không xẹp lún theo thời gian...”. Ngay sau đó, Công ty Y (đang sản xuất nệm lò xo, nệm nhựa poly-urethane) đã khởi kiện công ty X vì cho rằng công ty X đã so sánh trực tiếp sản phẩm nệm cao su thiên nhiên với nệm lò xo và nệm nhựa tổng hợp, dễ dẫn đến việc người tiêu dùng có tâm lý tẩy chay nệm nhựa tổng hợp và nệm lò xo, gây thiệt hại đến uy tín sản phẩm của họ. Hành vi nêu trên của công ty X có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị pháp luật cấm hay không? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 5 Điều 45 Luật cạnh tranh 2018 quy định, cấm việc lôi kéo khách hàng bất chính bằng một trong các hình thức: “So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung”. 

Như vậy, nội dung quảng cáo của Công ty X đã sử dụng phương pháp so sánh hàng hoá của mình (nệm làm từ 100% cao su thiên nhiên) với hàng hoá cùng loại của công ty Y (đang sản xuất nệm lò xo, nệm nhựa poly-urethane). Trong quảng cáo, Công ty X đã phân tích các nhược điểm của hai loại nệm mà công ty Y đang sản xuất, trong khi công ty X không sản xuất loại nệm này. Do đó, hành vi nêu trên của công ty X là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị pháp luật cấm theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018.

Cấm cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác 

Tình huống 10: Công ty A đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu các sản phẩm về đồ dùng gia dụng do Công ty sản xuất và mời rất nhiều khách hàng tham dự. Tại buổi hội thảo, thuyết trình viên của Công ty A đã làm thí nghiệm và cung cấp thông tin rằng, sản phẩm tương đồng của Công ty M có chứa chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng; đồng thời đưa tin Công ty M trốn thuế để giảm lòng tin của khách hàng. Hành vi nêu trên của Công ty A có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị pháp luật cấm hay không? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 3 Điều 45 Luật cạnh tranh 2018 quy định:  Cấm cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.
 Như vậy, căn cứ quy định nêu trên hành vi nêu trên của Công ty A là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Với việc đưa tin không có tính xác thực về việc trốn thuế của Công ty M và thông tin về các sản phẩm như có chứa chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng; qua đó đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh của Công ty M nên hành vi của công ty A là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Vi phạm quy định về tập trung kinh tế 
Tình huống 11: Công ty D chuyên về sản xuất, lắp ráp máy tính ở Việt Nam chiếm 30% thị phần trên thị trường. Công ty D dự kiến sẽ ký Thỏa thuận hợp tác lắp ráp máy tính giá rẻ với một công ty khác, theo đó nội dung thỏa thuận xác định cả hai công ty phải sử dụng thương hiệu chung và ấn định giá bán các loại máy tính này phải dưới 8 triệu đồng. Dự kiến sau thỏa thuận, hai công ty chiếm 55% thị phần trên thị trường. Xin hỏi, hành vi Công ty D có vi phạm quy định về tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh năm 2018 hay không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Khoản 1 Điều 31 Luật Cạnh tranh quy định Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế căn cứ vào một trong các yếu tố hoặc kết hợp giữa các yếu tố sau đây:

a) Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan;

b) Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi tập trung kinh tế;

c) Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau;

d) Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trên thị trường liên quan;

đ) Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế tăng giá hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu một cách đáng kể;

e) Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường;

g) Yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

Như vậy, đối với trường hợp của Công ty D, hành vi liên doanh giữa hai doanh nghiệp dẫn đến chiếm lĩnh 55% thị phần của thị trường được coi là hành vi tập trung kinh tế nhưng không bị cấm nếu không gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam.
Cung cấp thông tin về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh
Tình huống 12: Công ty X chuyên mua bán, kinh doanh hạt cà phê thuộc tỉnh Y. Công ty muốn cung cấp thông tin về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh do Công ty T thực hiện, Công ty X muốn biết quy định pháp luật cung cấp thông tin về hành vi vi phạm? 
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Theo quy định tại Điều 75 Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định:

1. Tổ chức, cá nhân phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh có trách nhiệm thông báo và cung cấp thông tin, chứng cứ cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

2. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, chứng cứ trung thực cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

3. Trong trường hợp được yêu cầu, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật về thông tin và danh tính của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, chứng cứ.
Quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh
Tình huống 13: Ông An là giám đốc Công ty Q có nộp hồ sơ và cung cấp thông tin đầy đủ về việc công ty K có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, nhưng ông không biết Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh trong các trường hợp nào? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 80 Luật Cạnh tranh quy định:

Thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:

1. Việc khiếu nại vụ việc cạnh tranh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 77 của Luật Cạnh tranh và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Luật Cạnh tranh;

2. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.

Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh

Tình huống 14: Công ty N phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh của công ty B và công ty N đã thông báo và cung cấp thông tin, chứng cứ cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Tuy nhiên, do hiện nay công ty N chưa có nhân viên phụ trách pháp chế, nên ông Nam là đại diện theo pháp luật của công ty N muốn biết thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh? 

Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Điều 81 Luật Cạnh tranh quy định:

1.Thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là 09 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra; đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 03 tháng.

2.Thời hạn điều tra vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra; đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 60 ngày.

3.Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh là 60 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra; đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 45 ngày.

4.Việc gia hạn điều tra phải được thông báo đến bên bị điều tra và các bên liên quan chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn điều tra.
Căn cứ vào Khoản 1 Điều 81 nêu trên, thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là 09 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra; đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 03 tháng.
Phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh 

Tình huống 15: Công ty Cổ phần X bị Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh ra quyết định áp dụng chế tài phạt tiền với mức tiền cụ thể là 3 tỷ đồng cho hành vi tập trung kinh tế bị cấm (tương đương với 3% doanh thu của Công ty X trong năm tài chính liền trước năm thực hiện hành vi vi phạm). Công ty Cổ phần X khiếu nại quyết định trên với lý do công ty này đã tự nguyện khai báo hành vi vi phạm trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định điều tra nên cần được áp dụng chính sách khoan hồng để miễn giảm mức phạt. Việc khiếu nại quyết định trên của Công ty Cổ phần X có đúng pháp luật không?
Trả lời: (Có tính chất tham khảo)
Thứ nhất, đánh giá về mức phạt.

Việc áp dụng chế tài phạt tiền với mức tiền cụ thể là 3 tỷ đồng cho hành vi tập trung kinh tế bị cấm (tương đương với 3% doanh thu của Công ty Cổ phần X trong năm tài chính liền trước năm thực hiện hành vi vi phạm).
Điều 111 Luật Cạnh tranh quy định phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh:

1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

2. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

3. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2.000.000.000 đồng.

4. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi phạm quy định của Luật này là 200.000.000 đồng.

5. Mức phạt tiền tối đa quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Cạnh tranh thì mức phạt tiền này không vi phạm pháp luật cạnh tranh (Mức phạt tối đa cho phép là 5% doanh thu trong năm tài chính liền trước năm thực hiện hành vi vi phạm). Do đó, hành vi này không vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Thứ hai, đánh giá về việc áp dụng chế định miễn giảm.

Điều 112 Luật Cạnh tranh quy định chính sách khoan hồng:

1. Doanh nghiệp tự nguyện khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm quy định tại Điều 12 của Luật này được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng.

2. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quyết định việc miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng.

3. Việc miễn hoặc giảm mức xử phạt quy định tại khoản 1 được thực hiện trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã hoặc đang tham gia với vai trò là một bên của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại Điều 11 của Luật này;

b) Tự nguyện khai báo hành vi vi phạm trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định điều tra;

c) Khai báo trung thực và cung cấp toàn bộ các thông tin, chứng cứ có được về hành vi vi phạm, có giá trị đáng kể cho việc phát hiện, điều tra và xử lý hành vi vi phạm;

d) Hợp tác đầy đủ với cơ quan có thẩm quyền trong suốt quá trình điều tra và xử lý hành vi vi phạm.

4. Quy định tại khoản 1 nêu trên không áp dụng đối với doanh nghiệp có vai trò ép buộc hoặc tổ chức cho các doanh nghiệp khác tham gia thỏa thuận.

5. Chính sách khoan hồng áp dụng cho không quá 03 doanh nghiệp đầu tiên nộp đơn xin hưởng khoan hồng đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 nêu trên.

6. Căn cứ xác định doanh nghiệp được hưởng khoan hồng được quy định như sau:

a) Thứ tự khai báo;

b) Thời điểm khai báo;

c) Mức độ trung thực và giá trị của các thông tin, chứng cứ đã cung cấp.

7. Việc miễn, giảm mức phạt tiền được thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp đầu tiên có đơn xin hưởng khoan hồng và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 3 nêu trên được miễn 100% mức phạt tiền;

b) Doanh nghiệp thứ hai và thứ ba có đơn xin hưởng khoan hồng và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 3 nêu trên lần lượt được giảm 60% và 40% mức phạt tiền.
Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 112 Luật Cạnh tranh thì Công ty X phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 112 Luật Cạnh tranh 2018 mới được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng.

Trường hợp Công ty X đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định mà Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh không áp dụng miễn hoặc giảm mức xử phạt cho Công ty X là vi phạm pháp luật Cạnh tranh. Trường hợp này Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quyết định việc miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng.

Trường hợp Công ty X chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì việc Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh không áp dụng miễn hoặc giảm mức xử phạt cho Công ty X là phù hợp quy định pháp luật Cạnh tranh.

                                                                      Người thực hiện
                                                                       Lê Thanh Bình
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